
UBND XÃ VU GIA

1. Giáo viên mầm non

TT Họ và tên
Địa chỉ cư 

trú

Ng/th/năm 

sinh

Trình độ đào tạo, chứng chỉ       ( 

nếu có)

Vị trí, đăng 

ký

1

Đặng Thị Kim Xuyến

Phú An, phú 

Thuận 28/08/1992

Cử nhân GDMN - Khá

Chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ tin học văn phòng

GV trường 

MN Đại 

Minh, 

2

Brao Sinh La Dee, ĐN 14/04/2003

Cử nhân GDMN - Khá

Chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ CNTT nâng cao MN

3

A Hó Thu Huyền Nam Giang 18/08/1997

Cử nhân GDMN - Khá

Chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ CNTT nâng cao MN

4

Zơ Râm Thị Úc Bến Giằng 15/10/2003

Cử nhân GDMN - Khá

Chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ CNTT nâng cao MN

5

Pơ Loong Thị Kiều Thạnh Mỹ 17/08/2002

Cử nhân GDMN - Khá

Chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ CNTT nâng cao MN

6

Doãn Thị Hiền My

Mỹ Hảo, Vu 

Gia 17/09/2002

Cử nhân GDMN - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản MN ĐM

7

B Nướch Thị Lan A Vương 24/04/2003

Cử nhân GDMN - Khá

Chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ CNTT nâng cao MN

8

Võ Thị Thanh Hiền

Tây Gia, Vu 

Gia 24/03/1998

Cao đẳng GD MN - khá

chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản MN

9
Lê Thị Hà

Tây Gia, Vu 

Gia 04/09/1998 Cử nhân GDMN - khá MN

 Hợp đồng dạy thay Gv nghỉ hộ sản 

trường MN Đại Minh, MN Đại Thắng
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10

Nguyễn Thị Sa Ny

Lâm Yên, Vu 

Gia 28/06/1988

Cử nhân giáo dục mầm non - giỏi

Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ tin học ứng dụng

trung cấp chính trị

MN Đại 

Minh

11

Phạm Thị Vân

Mỹ Sơn, Thu 

Bốn 08/10/1990

Cử nhân GDMN - giỏi

Chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ CNTT nâng cao MN

12
Nguyễn Thị Lệ An

Phú Phong, 

Phú Thuận 06/07/2022

Cử nhân GDMN - giỏi

chứng chỉ CNTT nâng cao MN

13

Trần Thị Hồng Nhung Đại Lộc 05/06/2003

Cử nhân GDMN - giỏi

chứng chỉ CNTT nâng cao MN

14

Lê Thị Thương Phú Thuận 07/04/1998

Cử nhân GDMN - khá

Chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ CNTT nâng cao MN ĐM

15
Châu Thị Thu

Lâm Yên, Vu 

Gia 14/02/1988 Cử nhân GDMN - khá MN

Tổng cộng: 15 Hồ sơ

2. Giáo viên Tiểu học

TT Họ và tên
Địa chỉ cư 

trú

Ng/th/năm 

sinh

Trình độ đào tạo, chứng chỉ( nếu 

có)

Vị trí, đăng 

ký
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thanh Lài

Thôn Phú 

Phước, xã Vu 

Gia 25/01/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao GV TH

2 Nguyễn Thị Diễm Quyên

Thôn Mỹ 

Đông, xã Vu 

Gia 14/08/2002

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao GV TH

GV trường TH Nguyễn 

Hiền

GV trường TH Đoàn 

Quý Phi

3 Nguyễn Thị Mơ

Thôn Phú 

Xuân, xã Phú 

Thuận 15/10/2002

Cử nhân giáo dục tiểu học- giỏi

chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản GV TH

PCT/Hội PN xã Đại Minh



4 Nguyễn Thị Tuyết Như

Thôn Nam 

Phước, Phú 

Thuận 26/10/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao GVTH.TĐT

5 Nguyễn Thị Thùy Trâm

Xuân Tây, 

Phú Thuận 07/10/2023

Cử nhân giáo dục tiểu học- xuất 

sắc

chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao GVTH

6 Lưu Ánh Tuyết

Xuân Phú, 

Đà Nẵng 14/12/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi GVTH

7 Trương Thị Thắm

Phú Bông, 

Duy Xuyên 31/08/2001

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản GVTH

8 Phan Thị Hoài Thương

Quang Hiện, 

Điện Bàn Bắc 12/07/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản GVTH

9 Nguyễn Phương Hiền

Mỹ Hảo, Vu 

Gia 27/10/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

 chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao GVTH

10 Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Mỹ Tân, Vu 

Gia 10/08/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

 chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao GVTH

11 Lê Thị Huyền

Phú Lạc, Thu 

Bồn 20/04/2021 Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất sắcGVTH

12 Huỳnh Thị Nhị Vu Gia 14/06/1993 Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất sắc

GVTH. 

THĐC

13 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Cẩm Toại 

Trung, Hòa 

Vang 12/04/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản GVTH



14 Pơ Loong Thị Chúc Nam Giang 26/06/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

15 Lê Thị Bích Trâm

Hòa Xuân, 

ĐN 11/07/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản GVTH

16 Huỳnh Thị Ánh Cúc

Hòa Xuân, 

ĐN 12/09/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản GVTH

17 Pơ Loong Thị Lý Nam Giang 18/06/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

18 Ating Thị Á A Vương 05/10/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản GVTH

19 Huỳnh Ngọc Tính Tam Xuân 31/08/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất sắcGVTH

20 Zơ Râm Thị Thư Bến Giằng 08/03/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất sắcGVTH

21 Nguyễn Tuyết Mai Hòa Vang 18/01/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất sắcGVTH

22 Trần Thị Tuyết Nhi Vu Gia 26/02/1998

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

Chứng chỉ tiếng anh GVTH. TĐT

GV. Trường TH 

Nguyễn Đức Thiệu

23 B Lúp Phúc Bến Giằng 07/03/2022

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

24 Tơ Ngôl Thị kiều Nhung Bến Giằng 14/01/2002

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

GV Trưởng TH Hòa 

Ninh



25 Ngô Thị Tú Mỹ Gò nỗi 13/12/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng nhận kỹ năng và PP viết 

chữ đẹp GVTH

26 Lê Thu Uyên Gò Nỗi 26/04/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GVTH

27 Trương thị Thanh Hiền Hòa Tiến 30/06/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

GVTH

28 Võ Thị Minh Tâm Hòa Tiến 30/04/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GVTH

29 Huỳnh Thị Vân Anh Quế Phước 20/05/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GVTH

30 Trần Thị Kim Ngân Điện Bàn 04/10/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GVTH

31 Lê Thị Ngọc Ánh An Thắng 20/01/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

GVTH



32 Nguyễn Lê Hà Giang

Nghĩa Phước, 

Đại Lộc 29/05/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

GVTH. TH ĐC+TH NTB

33 Bling Thị Lý Tây Giang 30/08/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

34 Zơ Râm Thị Aping Hùng Sơn 18/01/2022

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

35 Đinh Thị Thu Hằng

Tuyên Hóa, 

Quảng Trị 06/04/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học -khá

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ luyện chữ đẹp và 

phương pháp dạy trẻ tiền tiểu học GVTH

36 Lê Bích Hoài

Thạnh Trung, 

Phú Thuận 10/11/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

37 Hồ Thị Tuyết Nữ Trà Đốc 26/05/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

38 Lê Thị Thu Hoài

Lệ Ninh, 

Quảng Trị 08/04/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

39 Lương Thị Viễn

Phú An, Phú 

Thuận 22/12/2022

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

Chứng chỉ tiếng anh GVTH



40 Ri Áh Chil Tây Giang 18/05/1994

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

41 Hồ Thị Hồng Trà Đốc 12/03/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

42 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Trà Giáp 25/05/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

43 Hồ Thị Trúc Thư Phước Sơn 22/12/2002

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

Chứng chỉ tiếng anh GVTH

44 Lê Yến Nhi Hòa Khánh 18/06/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GVTH

45 Võ Thị Kiều Anh Hòa Khánh 04/05/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GVTH

46 Lê Thị Thúy Nhung

Đông Phú, 

Đại Lộc 10/10/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất sắcGVTH

47 Nguyễn Thúy Phượng Liên chiểu 24/01/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất sắcGVTH

48 Lê Thị Oanh An Khê 23/08/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GVTH

49 Nguyễn Thị Thúy Xinh

An Lợi Tây, 

Đại Lộc 10/09/2003 Cử nhân Giáo dục tiểu học - xuất sắcGVTH

50 Trần Thị Minh Thư

Hòa Xuân, 

ĐN 28/05/2003 Cử nhân Giáo dục tiểu học - giỏi GVTH



51 Phan Hoàng Vân Anh Quảng Trị 17/02/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

52 Nguyễn Thị Huyền ThanhQuảng Trị 25/01/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học -khá

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng và 

phương pháp viết chữ đẹp GVTH

53 Đặng Thị Phương Linh Hà Tỉnh 18/05/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học -khá

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ luyện chữ đẹp và 

phương pháp dạy trẻ tiền tiểu học GVTH

54 Đặng Xuân Nghĩa

Ngũ Hành 

Sơn 26/04/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi GVTH

55 Phạm Nguyên Vi Cẩm Lệ 09/02/1999 Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi GVTH

56 Đinh Thị Duyên Trà Đốc 07/09/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - khá GVTH

57 Nguyễn Thị Thu Thùy Tiên Phước 21/04/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi GVTH

GV tại trung tâm năng 

khiếu

58 Y Ngược Khâm Đức 28/08/2002

Cử nhân giáo dục tiểu học -giỏi

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

GVTH

59 Y Xuân Quảng Ngãi 13/04/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học -xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GVTH

60 Cao Thị Huyền Quảng Trị 14/07/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học -khá

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng và 

phương pháp viết chữ đẹp GVTH

61 Lê Thị Thanh Tú Hòa Tiến 06/10/2002 Cử nhân giáo dục tiểu học -xuất sắc GVTH

GV Trường TH Trần 

Văn Dư



62 Lê Thị Hướng Quảng Trị 21/04/2003 Cử nhân giáo dục tiểu học - khá GVTH

63 Đỗ Thị Thu Huyền Thạnh Bình 28/06/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học -khá

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

64 Trần Khánh Thư Cẩm Lệ 22/08/2001

Cử nhân giáo dục tiểu học -giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

GV trường TH Điện 

Hồng

GV trường TH Ngô 

Quyền

65 PơLoong Nhất Nam Giang 13/04/2022

Cử nhân giáo dục tiểu học -khá

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

66 Trần Phan Hạnh Nguyên An Hải 11/10/2002 Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất sắcGV TH

67 Phan Thị Phương Cẩm Lệ 21/04/2001

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

68 Dương Thị Như Bình Thanh Khê 06/11/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi GV TH

GV trường TH Phan 

Phu Tiên

69 Nguyễn Thị Linh Chi Quảng Trị 21/12/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

70 Đặng Thị Thảo Ly Đại Lộc 05/06/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH



71 Đặng Thị Thảo Lan Đại Lộc 05/06/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

72 Nguyễn Thị Kim Anh Thăng Bình 08/07/1990

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ tin học ứng dụng kỹ 

thuật viên tin học

GV TH

73 Trần Quang Lĩnh Hòa Xuân 01/12/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - khá

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

74 Nguyễn Thị Thủy Tiên Điện Bàn 30/10/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

75 Trần Thị Thanh Quý Sơn Trà 23/11/2002

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

76 Đậu Thị Thu Huyền Quảng Trị 04/03/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - 

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng và 

phương pháp viết chữ đẹp

GV TH



77 Nguyễn Thú Thùy Dung Hòa Xuân 18/05/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - xuất 

sắc

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

78 Bùi Thị Yến Vy

Mỹ Hảo, Vu 

Gia 12/11/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ tiếng anh

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ 

bản+ nâng cao

GV TH

79 Brao Uyên La Dêê 19/01/2003

Cử nhân giáo dục tiểu học - giỏi

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

GV TH

80 Nguyễn Thị Ly Ly Đại Lộc 20/02/2003

Cử nhân GD tiểu học - giỏi

chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

chứng chỉ ngoại ngữ TH

Tổng cộng: 80 hồ sơ

3. Giáo viên Trung học cơ sở

TT Họ và tên
Địa chỉ cư 

trú

Ng/th/năm 

sinh

Trình độ đào tạo, chứng chỉ( nếu 

có)

Vị trí, đăng 

ký
Ghi chú

1

Nguyễn Đặng Mai 

Quỳnh

Phú Hòa, Đại 

Lộc 29/12/2003

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh - XS

Bằng khen của trường
GV TA -TRường PBC

GV Tiếng anh trung 

tâm Ganden

và Ky Na

2 Nguyễn Thị Thương Vu Gia 20/11/1990

Đại học tiếng Anh -  khá

Chứng chỉ tin học ứng dụng B

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

GVTA

GV trường TH Trần 

Đại Nghĩa

GV Đại học Duy Tân

GV Trung tâm + tại nhà

3 Nguyễn Thị Ly Trang Hà Nha 16/05/1998

Cử nhân ngôn ngữ anh - giỏi

chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

gv.THCS GV TA

GV trường TH Đại 

Lãnh

GV trường TH Trương 

Đình Nam

GV THCS Đại Thạnh

MÔN: TIẾNG ANH



4 Nguyễn Thị Lai

Khương Mỹ, 

Vu Gia 06/07/1997

Cử nhân ngôn ngữ anh - khá

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

GV TA -

TRường PBC

5 Võ Thị Hiền

Mỹ Hảo, Vu 

Gia 28/05/1991

Đại học ngành Tiếng anh- TB

Chứng chỉ sư phạm
GV TA -

TRường PBC

6 Lê Thị Quỳnh Anh Đại Lộc 15/12/1988

Cử nhân tiếng Anh - khá

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm GVTA

7 Nguyễn Thị Hoàng Anh Đại Lộc 25/04/1999

Cử nhân tiếng Anh- khá

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
GVTA GV trung tâm hello kid

8 Trần Thị Kim Cúc Đại Lộc 28/02/1999

Cử nhân ngôn ngữ Anh - khá

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

THCS GVTA THCS+TH

GV TH Nguyễn Ngọc 

Bình

9 Vũ Thị Lan Chi Gia Lai 22/03/1995

Cử nhân ngôn ngữ Anh - khá - 

chính quy

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

THCS GVTA 

Tổng cộng: 9 hồ sơ

MÔN SINH HỌC

TT Họ và tên
Địa chỉ cư 

trú

Ng/th/năm 

sinh

Trình độ đào tạo, chứng chỉ( nếu 

có)

Vị trí, đăng 

ký
Ghi chú

1 Đặng Văn Tĩnh An Hải 25/09/2003

Cử nhân ngành sư phạm KHTN - 

giỏi GV sinh học

2 Đặng Thanh Nhã Gia Lai 29/01/2003

Cử nhân sư phạm sinh học - khá

chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
GV sinh học

3 Dương Thị Yến Gò Nổi 28/02/1997

Cử nhân sư phạm sinh học  - giỏi 

chính quy

Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao

chứng chỉ tiếng anh GV sinh học

4 Mạc Thị Tường Vy Liên Chiểu 26/05/2003 Cử nhân sư phạm sinh học - khá GV sinh học



5 Nguyễn Huỳnh Yến Thảo Thượng Đức 15/04/2002 Cử nhân sư phạm sinh học- XS GV sinh học

Tổng cộng: 05 hồ sơ

CÔNG NGHỆ (SINH)

TT Họ và tên
Địa chỉ cư 

trú

Ng/th/năm 

sinh

Trình độ đào tạo, chứng chỉ( nếu 

có)

Vị trí, đăng 

ký
Ghi chú

1 Nguyễn Phước Tráng

Tây Gia, Vu 

Gia 20/03/1996

Cử nhân sư phạm vật lý - khá

chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
công nghệ

Tổng cộng: 01

TOÁN

TT Họ và tên
Địa chỉ cư 

trú

Ng/th/năm 

sinh

Trình độ đào tạo, chứng chỉ( nếu 

có)

Vị trí, đăng 

ký
Ghi chú

Trương Thị Ngân

Lâm Yên, Vu 

Gia 20/02/1996

Cử nhân sư phạm toán - khá

chứng chỉ ngoại nữ

chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng 

cao Toán

Tổng cộng: 01

LỊCH SỬ (ĐỊA LÝ)

TT Họ và tên
Địa chỉ cư 

trú

Ng/th/năm 

sinh

Trình độ đào tạo, chứng chỉ       ( 

nếu có)

Vị trí, đăng 

ký
Ghi chú

Ngô Uyển Nhi

Mỹ Hảo, Vu 

Gia 16/04/2002

Cử nhân sư phạm sử - địa - giỏi

chứng chỉ công nghệ thông tin cơ 

bản Lịch sử

Tổng cộng: 01

4. Giáo viên Tổng phụ trách

TT Họ và tên
Địa chỉ cư 

trú

Ng/th/năm 

sinh

Trình độ đào tạo, chứng chỉ       ( 

nếu có)

Vị trí, đăng 

ký
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thu Thảo

Gia Huệ, Vu 

Gia 24/09/2003

Cử nhân sư phạm ngữ văn - khá

chứng chỉ ngoại ngữ

chứng chỉ CNTT cơ bản TPT

Tổng cộng: 01 hồ sơ

5. Nhân viên y tế

TT Họ và tên
Địa chỉ cư 

trú

Ng/th/năm 

sinh

Trình độ đào tạo, chứng chỉ( nếu 

có)

Vị trí, đăng 

ký
Ghi chú



1

Vũ Nguyễn Phương 

Thảo

Điện Bàn 

Đông 06/08/1993  Trưng cấp Y sĩ đa khoa, Khá

Chuyên viên chăm sóc 

sức khỏe NCT - TPĐN

2 Lê Thị Thanh Thúy

Ô Gia, Vu 

Gia 12/12/1997 Cao đẳng y tế  nghề dược

Trường 

THCS PBC Nhân viên quầy dược

3 Nguyễn Thị Thu Ba

Thuận Hòa, 

Phú Thuận 14/09/1992

Trung cấp y sĩ đa khoa - giỏi

TC .KTV phục hình răng - TB khá

Trường Th 

NTB HĐ Trường TH NTB

4 Đinh Hoàng Phương Anh Phước Sơn 27/09/2004 TC y sĩ đa khoa - giỏi Trường TH

Tổng cộng: 4 hồ sơ

* TỔNG CỘNG DANH SÁCH: 120 HỒ SƠ
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